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[bookmark: _Hlk162858006]TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
 Câu 1. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là
A. sản xuất thủ công, buôn bán ven sông, đánh bắt hải sản và làm muối.
B. thủ công nghiệp đa dạng với các ngành nghề làm muối, dệt, kim hoàn.
C. chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt, đánh bắt hải sản rất phát triển.
D. ngoại thương đường biển, nghề nông trồng lúa nước, thủ công nghiệp.
Câu 2. Một trong những thành tựu về kiến trúc tiêu biểu của văn minh Đại Việt là
A. Kinh đô Phong Châu.	B. Thành Cổ Loa.
C. Chuông Quy điền.					 D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 3. “Tam giáo đồng nguyên” là sự kết hợp hài hoà giữa các tôn giáo nào sau đây?
A. Phật giáo - Ấn Độ giáo - Công giáo.			
B. Nho giáo - Phật giáo - Đạo giáo.
C. Nho giáo - Phật giáo - Công giáo.			
D. Phật giáo - Bà La Môn giáo - Nho giáo.
Câu 4. Nền văn minh Đại Việt hình thành và phát triển toàn diện gắn với vương triều Lý, Trần, Hồ, Lê sơ thuộc giai đoạn nào sau đây?
A. Thế kỷ XVI - thế kỷ XVII. 	B. Thế kỷ X - thế kỷ XI.
C. Thế kỷ XVIII - giữa thế kỷ XIX.	D. Thế kỷ XI - thế kỷ XV.
Câu 5. Dưới triều đại nhà Lê (thế kỷ XV), bộ luật nào sau đây được ban hành?
A. Quốc triều hình luật.	B.  Hình thư.
C. Hình luật.	D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 6. Tác phẩm nào dưới đây trở thành bản tuyên ngôn bất hủ trong lịch sử khẳng định chủ quyền của dân tộc ta? 
A. Chiếu dời đô.	B. Hoàng Lê nhất thống chí.
C. Nam quốc sơn hà.	D. Hịch tướng sĩ.
Câu 7. Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ được nhà nước phong kiến đặt ra để
A. ghi chép chính sử của quốc gia.	B. phụ trách về sản xuất nông nghiệp.
C. dịch các sách văn học ra chữ Nôm.	D. hỗ trợ triều đình dẹp loạn.
Câu 8. Dựa trên cơ sở nào cư dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam xây dựng mô hình nhà ở cho mình?
A. Thành phần dân cư.	B. Phân hóa xã hội.	C. Địa bàn sinh sống.	D. Yếu tố tâm lí.
Câu 9. Nền văn minh Phù Nam được phát triển dựa trên nền văn hóa 
A. Óc Eo.	B. Sa Huỳnh.	C. Đông Sơn.	D. Đồng Đậu.
Câu 10. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh Chăm-pa?
A. Kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa Ấn Độ.
B. Có sự giao thoa giữa văn minh Ai Cập, Trung Hoa và Ấn Độ.
C. Có nền kinh tế, khoa học phát triển nhất Đông Nam Á.
D. Kết hợp giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Phù Nam.
Câu 11. Chợ trên sông là hình thức họp chợ của khu vực nào ở nước ta?
A. Đồng Bằng Bắc Bộ.	B. Khu vực Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải miền Trung. 	D. Miền Tây Nam Bộ



Câu 12. Việc cho dựng bia ghi danh tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử giám thể hiện 
A. ghi danh những anh hùng có công với nước.        B. ghi lại tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.
C. đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp.                   D. nhà nước coi trọng giáo dục, khoa cử.
Câu 13. Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Phù Nam thuộc khu vực nào trên đất nước Việt Nam ngày nay?
A.  Khu vực Nam bộ.	B. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.
C. Đồng bằng Sông Hồng.	D.  Khu vực miền Trung.
Câu 14. Nội dung nào sau đây đúng với đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?
A. Văn minh Đại Việt phát triển đa dạng, lâu đời, bị yếu tố ngoại lai đồng hoá.
B. Văn minh Đại Việt phát triển đa dạng, phong phú, mang đậm tính dân tộc.
C. Là sự kết hợp hoàn toàn giữa văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ.
D. Thiết chế chính trị của các triều đại phong kiến đều mang tính dân chủ.
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt?
A. Tiếp thu chọn lọc từ thành tựu của các nền văn minh bên ngoài.
B. Nho giáo là tư tưởng chính thống trong suốt các triều đại phong kiến. 
C. Có cội nguồn từ nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
D. Trải qua quá trình đấu tranh, củng cố độc lập dân tộc của quân và dân ta.
Câu 16. Địa bàn cư trú chủ yếu của người Kinh là
A. đồng bằng.	B. miền núi.	C. đồi núi.	D. cao nguyên.
Câu 17.  Kinh đô của Đại Việt dưới thời Lý, Trần và Lê sơ là
A. Thăng Long.	B. Tây Đô.	C. Hoa Lư.	D. Phú Xuân.
Câu 18. Ngữ hệ Nam Á gồm nhóm ngôn ngữ nào sau đây?
A. Mã Lai - Đa đảo. 	B. Việt - Mường.	C. Tạng - Miến. 	D. Tày - Thái.
Câu 19. Yếu tố nào quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt?
A. Tiếp thu thành tựu văn minh bên ngoài.	B.  Kế thừa văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
C. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia.	D.  Địa bàn hình thành thuận lợi.
Câu 20. Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh -Tiền Lê?
A. Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
B. Đặt cơ sở cho sự hoàn chỉnh bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau.
C. Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, tính chuyên chế cao.
D. Tổ chức còn đơn giản nhưng đã thể hiện ý thức độc lập, tự chủ.
Câu 21. Bốn công trình nghệ thuật tiêu biểu thời Lý, Trần còn được gọi là “An Nam tứ đại khí” bao gồm: tượng phật chùa Quỳnh Lâm, chuông Quy Điền, 
A. đỉnh tháp Báo Thiên, bia tiến sĩ tại Văn Miếu.	B.  thành nhà Hồ, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu.
C. vạc Phổ Minh, đỉnh tháp Báo Thiên. 	D.  Đại Việt sử ký, đình làng Thạch Lỗi.
[bookmark: _Hlk162860574][bookmark: _Hlk165714182]TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
           Câu 1 (2.0 điểm) Phân tích ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc thông qua những 
kiến thức đã học và quan sát hình ảnh dưới đây. 
[image: Tin nhanh Bắc Ninh: Độc đáo pho tượng phật bà nghìn mắt ...]         [image: Ảnh có chứa Nghệ thuật hiện đại, Sơn Acrylic, Nghệ thuật tạo hình, Hội họa nghệ thuật

Mô tả được tạo tự động]    [image: Ảnh có chứa trong nhà, lọ, tường, đồ đạc

Mô tả được tạo tự động]   [image: Ảnh có chứa bầu trời, mây, ngoài trời, tòa nhà

Mô tả được tạo tự động]                                                    
Tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay   Trận thủy chiến ở Bạch Đằng                  Bàn thờ gia tiên                               Đại nội Huế
           Câu 2 (1.0 điểm) Em hãy giới thiệu với du khách về một thành tựu tiêu biểu của nền văn minh 
Đại Việt mà em yêu thích.
------------------ HẾT ------------------
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TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc Phù Nam?
A. Là quốc gia phát triển trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh.
B. Có nền kinh tế, khoa học phát triển nhất Đông Nam Á.
C. Là quốc gia hình thành sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Là quốc gia có nền kinh tế thương nghiệp phát triển.
Câu 2. Yếu tố nào quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt?
A. Sự tiếp thu văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa.	B. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia.
C. Nền văn minh nông nghiệp lúa nước.	D. Tiếp thu thành tựu văn minh bên ngoài.
Câu 3. “Tam giáo đồng nguyên” là sự kết hợp hài hoà giữa các tôn giáo nào sau đây?
A. Phật giáo - Ấn Độ giáo - Công giáo.	B. Phật giáo - Nho giáo - Công giáo.
C. Phật giáo - Đạo giáo - Nho giáo.	D. Phật giáo - Bà La Môn giáo - Nho giáo.
Câu 4. Văn minh Phù Nam hình thành trên lưu vực châu thổ sông
A. Thu Bồn.	B.  Sông Hồng.	C.  Sông Cả.	D. Cửu Long.
Câu 5. Thành tựu nào dưới đây không thuộc về kiến trúc của văn minh Đại Việt?
A. Thành Cổ Loa.	B. Hoàng thành Thăng Long.
C. Phố cổ Hội An.	D. Quần thể di tích Cố đô Huế.
Câu 6. Nền văn minh Đại Việt tồn tại trong giai đoạn nào sau đây?
A. Thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII. 	B. Thế kỷ XI - thế kỷ XV.
C. Thế kỷ XVIII - giữa thế kỷ XIX	D. Thế kỷ X - giữa thế kỷ XIX.
Câu 7. Ngữ hệ Nam Á được những dân tộc nào sau đây sử dụng?
A. Kinh, Mường, Thổ, Chứt.	B. Gia Rai, Ê Đê, Chăm, Chu Ru. 
C. Hoa, Sán Dìu, Ngái. 	D. Mông, Dao, Pà Thẻn.
Câu 8. Nền văn minh Chăm pa được phát triển dựa trên nền văn hóa 
A. Óc Eo.	B. Sa Huỳnh. 	C.  Đông Sơn.	D.  Đồng Đậu.
Câu 9. “An Nam tứ đại khí” thời Lý, Trần của Đại Việt gồm: vạc Phổ Minh, tượng phật chùa Quỳnh Lâm, 
A. bia tiến sĩ tại Văn Miếu, chùa Một Cột.	B. đỉnh tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền.
C. tháp Bình Sơn, đình làng Thạch Lỗi.	D.  tượng phật A Di Đà, Đại Việt sử ký. 
Câu 10. Một trong những chức quan do nhà nước phong kiến đặt ra để khuyến khích sản xuất nông nghiệp là
A. Bố chính sứ.	B. Khuyến nông sứ.	C. Lãnh binh.         D. Chú tạo đại sứ.
Câu 11. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là
A.  ngoại thương đường biển, nghề nông trồng lúa nước, thủ công nghiệp.
B.  sản xuất thủ công, buôn bán ven sông, đánh bắt hải sản và làm muối.
C.  thủ công nghiệp đa dạng với các ngành nghề làm muối, dệt, kim hoàn.
D.  chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt, đánh bắt hải sản rất phát triển.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt?
A. Tiếp thu chọn lọc những thành tựu của văn minh bên ngoài.
B.  Kế thừa nhiều thành tựu từ nền văn minh Văn Lang -Âu Lạc.
C. Hình thành và phát triển trên cơ sở nền văn hóa Sa Huỳnh. 
D.  Dựa trên nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.


Câu 13. Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Lê sơ?
A.  Tổ chức còn đơn giản nhưng đã thể hiện ý thức độc lập, tự chủ.
B.  Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
C.  Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, tính chuyên chế cao.
D.  Nhà nước tổ chức, quản lí chặt chẽ qua việc thành lập các cơ quan cụ thể.
Câu 14.  Năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về Ðại La, đổi tên kinh thành là 
A. Tây Đô.		B.  Hoa Lư.	
C.  Cổ Loa.		D. Thăng Long.
Câu 15. Nội dung nào sau đây đúng với đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?
A. Không có nguồn gốc bản địa mà hoàn toàn du nhập từ bên ngoài vào.
B. Là nền văn minh phát triển rực rỡ và đạt nhiều thành tựu nhất ở Châu Á.
C. Trong kỷ nguyên Đại Việt, các thành tựu chỉ phát triển trên lĩnh vực kiến trúc.
D. Là nền văn minh nông nghiệp lúa nước gắn với văn hóa làng xã.
Câu 16. Các dân tộc vùng cao ở Việt Nam như Mông, Dao, Tày, Nùng, Thái thường họp 
A. chợ đầu mối.	B. chợ làng.	C. chợ phiên.	D. chợ huyện. 
Câu 17. Dựa trên cơ sở nào cư dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam xây dựng mô hình nhà ở cho mình?
A. Thành phần dân cư.		B. Phân hóa xã hội.	
C. Điều kiện tự nhiên.		D. Yếu tố tâm lí.
Câu 18. Dưới triều Lê sơ, nhà nước cho dựng bia ghi danh tiến sĩ không mang ý nghĩa nào sau đây?
A. Vinh danh hiền tài.	B. Khuyến khích nhân tài.
C. Đề cao vai trò của nhà vua.	D. Cổ vũ, khuyến khích hoạt động học tập.
Câu 19. Bộ luật nào dưới đây của triều Lý được xem là bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt?
A. Quốc triều hình luật.	B. Hình thư.
C. Hình luật.	D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 20. Nhà ở truyền thống của người Kinh là 
A. nhà rông.	B. nhà sàn.	C. nhà trệt.	D. nhà nhiều tầng.
Câu 21. Tác phẩm nào dưới đây trở thành bản tuyên ngôn bất hủ trong lịch sử khẳng định chủ quyền của 
dân tộc ta? 
A. Bình Ngô đại cáo.	B. Chiếu dời đô.
C. Hoàng Lê nhất thống chí.	D. Hịch tướng sĩ.
TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
           Câu 1 (2.0 điểm) Phân tích ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc thông qua những 
kiến thức đã học và quan sát hình ảnh dưới đây. 
[image: Tin nhanh Bắc Ninh: Độc đáo pho tượng phật bà nghìn mắt ...]    [image: Ảnh có chứa Nghệ thuật hiện đại, Sơn Acrylic, Nghệ thuật tạo hình, Hội họa nghệ thuật

Mô tả được tạo tự động]    [image: Ảnh có chứa trong nhà, lọ, tường, đồ đạc

Mô tả được tạo tự động]   [image: Ảnh có chứa bầu trời, mây, ngoài trời, tòa nhà

Mô tả được tạo tự động]                                                    
Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay       Trận thủy chiến ở Bạch Đằng                  Bàn thờ gia tiên                               Đại nội Huế
           Câu 2 (1.0 điểm) Em hãy giới thiệu với du khách về một thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt mà em yêu thích.
------------------ HẾT ------------------
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